
TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 25: Nhà bé nuôi con vật gì? Ngày QT PN Việt Nam 08/3 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 03/03/2025 đến ngày 07/03/2025 

GVCN: TRẦN HỒNG DIỄM – VÕ THỊ THÚY HẰNG 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN VỚI TRẺ 

(MT60, MT85, MT90) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát: “Thật đáng yêu”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- CHẠY 10M 

TRONG 

KHOẢNG 10 

GIÂY 

(MT3, MT6, MT7, 

MT9, MT15, 

MT189) 

- Sự lớn lên của 

chú gà 

(MT85, MT86, 

MT89, MT90) 

- PTNN: ĐÔI BẠN 

TỐT 

(MT148, MT149, 

MT159) 

- KỸ NĂNG BẢO 

BỆ BẢN THÂN 

THEO QUY TẮC 5 

NGÓN TAY 
(MT60, MT75, 

MT189) 

- LÀM HOA TẶNG 

MẸ 

(MT224, MT227, 

MT229, MT233, 

MT234) 

Chơi 

ngoài 

trời 

Thơ: Mèo đi câu 

cá- TC:Giả tiếng 

kêu các con vật- 

Chăm sóc cây xanh. 

- Chơi tự do 

(MT85, MT90, 

MT155, MT164, 

MT215) 

- Nhận ra sự thay 

đổi trong quá trình 

phát triển của 

cây, con vật và một 

số hiện tượng tự 

nhiên.                   - 

TC: Mèo đuổi 

chuột                   - 

Chơi tự do 

(MT86, MT215) 

- Hát: Gà trống, 

mèo con và cún 

con- TC:  Mèo và 

chim sẻ- Chơi tự do 

(MT104, MT215, 

MT224, MT225) 

- Nhận biết 1 số vật 

nuôi trong gia 

đìnhTC: Mèo đuổi 

chuộtChơi tự do 

(MT85, MT86, 

MT87, MT88, MT89) 

- Vẽ: vật nuôi theo ý 

thích bằng phấn trên 

sân- TC:Rồng rắn lên 

mây.- Chăm sóc cây. 

Chơi tự do 

(MT104, MT105, 

MT215, MT224, 

MT229) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP: Trò chơi: Đọc sách, xem tranh các con vật trong gia đình.Trò chơi: Ghép hình, 

xếp hìnhTrò chơi đính số lượng, chữ cái, chữ số các con vật 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI: * Trò chơi: “Bán các con vật sống trong gia đình”* Trò chơi: “Đầu bếp chế 

biến các món ăn từ các loại vật nuôi”* Trò chơi: “Bác sĩ thú y” 

-  GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT: “ Chơi vẽ, nặn, xé dán các con vật trong gia đình”“Chơi ca hát, múa về các 

con vật sống trong gia đình” 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: Trò chơi xây dựng trại chăn nuôi gà. 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

(MT39, MT87, MT88, MT89, MT90, MT103, MT104, MT105, MT111, MT149, MT155, MT159, 

MT164, MT208, MT225, MT227, MT228, MT232) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT48, MT56, MT189) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT133, MT155, MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT56) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Bảo vệ môi 

trường sống của 

động vật đáng yêu 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT85, MT86, 

MT90, MT189) 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng  

- Giải thích được 

mối quan hệ nguyên 

nhân – kết quả đơn 

giản trong cuộc 

sống hằng 

ngày(MT89) 

- GDKNS:Kỹ năng 

ứng xử văn minh 

- Đọc thơ: Gà mẹ 

đếm con 

(MT164, MT189, 

MT208) 

- Giáo dục lễ giáo: 

Ứng xử văn minh nơi 

công cộng 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- Quyền được giúp đỡ 

khi cần 

(MT105, MT189) 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng  

- Văn Nghệ cuối tuần 

(MT104, MT224, 

MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT90, MT220, MT224) 

 



TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 26: Những con vật dưới  nước 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 10/03/2025 đến ngày 14/03/2025 

GVCN: TRẦN HỒNG DIỄM – VÕ THỊ THÚY HẰNG 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ C HUYỆN VỚI TRẺ  

(MT60, MT85, MT90) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT.  Kết hợp bài hát: “Thật đáng yêu”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- ĐI THĂNG BẰNG 

ĐƯỢC TRÊN GHẾ 

THỂ DỤC (2M X 

0,25M X 0,35M) 

(MT3, MT6, MT7, 

MT9, MT15, MT29) 

- KHÁM PHÁ VỀ 

CON CUA 

(MT85, MT86, 

MT89, MT90, 

MT155) 

- NHỮNG CHÚ 

CÁ NGỘ NGHĨNH 

(Steam) 

(MT221, MT225, 

MT227, MT228, 

MT229, MT230) 

- BÉ HỌC G, Y 

(MT85, MT87, 

MT89, MT90, 

MT215, MT224, 

MT227) 

- CÙNG BÉ YÊU 

BẢO VỆ NGUỒN 

NƯỚC 

(MT89, MT90) 

Chơi ngoài 

trời 

- Thơ: Nàng tiên ốc 

- TC: Đánh cá  - Chơi 

in khuôn hình các con 

vật dưới nước bằng 

cát 

(MT155, MT230,) 

- Chơi đồ chơi 

ngoài trời 

- TC: Cá sấu lên 

bờ         

- Chơi tự do 

(MT146) 

  Hát: Chú ếch con  

- TC: Xỉa cá mè  

- Chơi tự do 

(MT155, MT164, 

MT224) 

- Vẽ con vật sống 

dưới nước bằng 

phấn. 

- TC: Lăn quăn 

chìm nổi 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT105, MT229,  

MT234) 

- Tìm hiểu 1 số 

động vật sống 

dưới nước  

- TC: Cá sấu lên 

bờ 

- Chơi tự do   

(MT85, MT86,) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP:  “Trò chơi ghép tranh hình con vật sống dưới nước”“Trò chơi tô màu tranh 

con vật sống dưới nước có từ và nối chữ cái đã học có trong từ”“Trò chơi: đọc sách, xem tranh các 

con vật sống dưới nước” 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI:  * Trò chơi bán hàng: Bán các con vật sống dưới nước và các loại thực 

phẩm khác.* Trò chơi: “Đầu bếp chế biến các món ăn từ các con vật sống dưới nước” 

-  GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT: “Chơi: vẽ, nặn, cắt dán các con vật dưới nước”. * TC: Làm album 

động vật sống dưới nước.*TC: biểu diễn văn nghệ các bài hát về động vât dưới nước. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: Trò chơi xây trại chăn nuôi tôm.Trò chơi "Xây hồ cá/bè nuôi cá"  

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH:  

(MT39, MT41, MT87, MT88, MT90, MT103, MT104, MT105, MT111, MT149, MT155, MT159, 

MT164, MT208, MT225, MT227, MT232) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT48, MT56, MT189) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT56) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- BVMT: Con người 

và biển hải đảo  

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

 

(MT85, MT89, 

MT90, MT189) 

- BÉ LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

 - Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT189) 

- KNS: Bị thụt 

xuống đầm lầy 

- Không đi theo, 

không nhận quà của 

người lạ khi chưa 

được người thân 

cho phép. 

(MT60, MT75, 

MT189) 

- GDLG: Dạy trẻ 

lịch sự khi làm 

khách 

- Quyền được học 

hỏi trong môi 

trường an toàn và 

lành mạnh 

(MT105, MT189) 

- BÉ LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

 - Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT104, MT220, 

MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT90, MT220, MT224) 

 



TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 27: Thế giới rừng xanh 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 17/03/2025 đến ngày 21/03/2025 

GVCN: TRẦN HỒNG DIỄM – VÕ THỊ THÚY HẰNG 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ C HUYỆN VỚI TRẺ  

(MT60, MT85, MT90) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát: “Thật đáng yêu”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- Bật, nhảy từ trên 

cao xuống (40-

45cm). 

 (MT3, MT6, MT7, 

MT9, MT30, 

MT104) 

- Đo dung tích các 

vật, so sánh và diễn 

đạt kết quả đo. 

(MT41, MT85, 

MT122) 

- KỸ NĂNG KHI 

ĐI LẠC 

(MT89, MT90, 

MT149, MT189, 

MT208) 

- BÁC GẤU ĐEN 

VÀ HAI CHÚ THỎ 

(MT148, MT149, 

MT159) 

- CHÚ VOI CON Ở 

BẢN ĐÔN 

(MT104, MT220, 

MT224, MT225) 

Chơi ngoài 

trời 

- Thơ: Sóc nhặt hạt 

dẻ     

- Chơi: xếp hột hạt. 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT155, MT189, 

MT215, MT220) 

- Trò chuyện cùng 

trẻ về các con vật 

sống trong rừng 

-  Trò chơi: Cáo và 

thỏ. 

-  Chơi tự do, VS 

vào lớp. 

 (MT89, MT90, 

MT155) 

- Xem Tranh Về 

Các Con Vật 

Trong Rừng. 

-  Trò chơi: Lộn 

cầu vồng. 

- Chăm sóc cây 

xanh. 

(MT85, MT86, 

MT87, MT90, 

MT104) 

-   Vẽ con vật bằng 

phấn trên sân. 

Trò chơi: Mèo đuổi 

chuột. 

- Chơi tự do, vệ sinh 

vào lớp. 

(MT90, MT104, 

MT105, MT230) 

- Chơi in khuôn 

hình các con vật 

bằng cát. 

- Chơi tự do 

(MT90, MT164, 

MT215, MT227, 

MT230, MT234) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: “Trò chơi chắp hình con vật sống trong rừng”“Trò chơi tô màu tranh con vật sống 

trong rừng có từ và nối chữ cái đã học có trong từ”“Trò chơi: đọc sách, xem tranh về con vật sống 

trong rừng”  

- GÓC PHÂN VAI: * Trò chơi bán hàng, bán các loại thực phẩm từ con vật trong rừng như:thịtheo 

rừng,thịt nai rừng.* Trò chơi: Đầu bếp chế biến các món ăn từ động vật. 

- GÓC NGHỆ THUẬT: Chơi: vẽ, nặn, cắt dán các con vật sống trong rừng”  “Làm album động vật 

sống trong rừng”“Chơi ca, múa, hát về các con vật sống trong rừng” 

-  GÓC XÂY DỰNG: Chơi xây vườn bách thú.Chơi xâykhu rừng có con vật sống 

-   GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH: Chơi đóng vai người hướng dẫn viên vườn bách thú. 

(MT39, MT87, MT88, MT89, MT90, MT103, MT104, MT105, MT111, MT119, MT149, MT155, 

MT159, MT164, MT208, MT225, MT227, MT228, MT230, MT232) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT48, MT56, MT189) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT133, MT155, MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT56) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- GDSDNL: Năng 

lượng nước 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

 

(MT189) 

- BÉ LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

 - BVMT: Nhà em 

luôn sạch sẽ 

(MT146, MT189) 

- . Quyền được 

làm việc theo sở 

thích và sở trường 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT189, MT228) 

- GDLG: Chia sẻ đồ 

chơi với bạn 

- ĐỌC THƠ: HỔ 

TRONG VƯỜN 

THÚ  

(MT149, MT155, 

MT164, MT189, 

MT208, MT215) 

- BÉ LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

 - Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT104, MT224, 

MT225) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT90, MT220, MT224) 

 



TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 28: Côn trùng có ích- có hại và các loài chim 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 24/03/2025 đến ngày 28/03/2025 

GVCN: TRẦN HỒNG DIỄM – VÕ THỊ THÚY HẰNG 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ C HUYỆN VỚI TRẺ  

(MT60, MT85, MT90) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát: “Thật đáng yêu”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

-  CHÚ CHIM 

XINH ĐẸP  

(MT85, MT86, 

MT89, MT90, 

MT105, MT227) 

- Nhảy lò cò 

5m – Bật xa 

40-50cm. 
(MT3, MT6, MT7, 

MT9, MT29) 

- VÒNG ĐỜI 

CỦA BƯỚM 

(MT86, MT89, 

MT90, MT105) 

- CHỮ CÁI P, Q 

(MT85, MT87, 

MT90, MT104, 

MT105, MT189, 

MT220) 

- PHÂN LOẠI 

CON VẬT THEO 

2 - 3 DẤU HIỆU. 

(MT88, MT89, 

MT90) 

Chơi ngoài 

trời 

 - Hát: Con chuồn 

chuồn 

- Trò chơi: thắt 

cào cào 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT104, MT215, 

MT224) 

- Đàm thoại về 

côn trùng 

- Trò chơi: thắt 

cào cào 

- Chơi tự do 

(MT85, MT86, 

MT234) 

- Chơi ĐCNT 

- Trò chơi: Con 

muỗi 

- Chơi tự do 

(MT85, MT86, 

MT90, MT227, 

MT233) 

- Thơ: Con kiến 

mà leo cành đa 

 -  Trò chơi: ong 

về tổ. 

- Chơi tự do 

(MT155, MT164,) 

- Hát: Thật đáng 

chê 

- Trò chơi: con 

muỗi 

- Chơi tự do 

(MT224, MT225) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: TC: Chơi tô màu chữ cái p, q, g, y chữ số 9 “Trò chơi chắp hình côn trùng có 

ích và có hại” 

- GÓC PHÂN VAI: * Trò chơi: bán các loại sản phẩm được lấy từ con vật có ích như con ong 

(mật ong). 

- GÓC NGHỆ THUẬT: “Chơi: Vẽ, nặn, Dán trang trí mũ múa hình con bướm. “Chơi: Vẽ nặn 

các côn trùng có ích: ong, bướm, chuồn chuồn”.Chơi thắt con rết bằng lá dừa“Chơi ca, múa, hát 

về côn trùng và chim” 

-  GÓC XÂY DỰNG: * TC: Xây vườn hoa có ong và bướm.TC: Xây vườn chim 

-   GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN:  * TC: Chăm sóc vườn                 * TC: Chơi in khuôn các côn 

trùngbằng cát, vật chìm – vật nổi Chơi pha màu nước – đong nước chai 

(MT39, MT87, MT88, MT90, MT103, MT104, MT105, MT111, MT146, MT148, MT149, 

MT155, MT159, MT164, MT208, MT215, MT220, MT221, MT225, MT227, MT228, MT230, 

MT232) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT48, MT56, MT189) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT133, MT155, MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT56) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Dồng dao: Rềnh 

rềnh ràng ràng. 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

 

(MT86, MT90, 

MT149, MT155, 

MT189, MT208) 

- BÉ LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

 - Dân ca: 

GọiBướm 

(MT104, MT224, 

MT225) 

- Quyền được biết 

và thực hiện các 

trách nhiệm của 

mình 

- KNS: Cách trò 

chuyện qua điện 

thọai 

(MT155, MT189) 

- .    GDDD: Nhận 

biết 4 nhóm thực 

phẩm 

- Em tập chải răng 

đúng phương 

pháp. 

(MT48, MT90, 

MT104, MT 113, 

MT224, MT225) 

- BÉ LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

 -    Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT75, MT221, 

MT224) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT90, MT220, MT224, MT225) 



 

TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 25: Nhà bé nuôi con vật gì  Ngày QT PN Việt Nam 08/3 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 03/03/2025 đến ngày 07/03/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT85, MT86, MT90) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Thật đáng yêu”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- CHẠY 18M 

TRONG KHOẢNG 

10 GIÂY 

(MT15) 

- KỸ NĂNG TỰ 

BẢO VỆ BẢN 

THÂN 

(MT189) 

- ĐÔI BẠN TỐT 

(MT148, MT159) 

- SỰ LỚN LÊN 

CỦA CHÚ GÀ 

(MT85, MT86, 

MT89, MT90, 

MT215) 

- Làm bưu thiếp 

tặng bà, tặng mẹ 

nhân ngày 8/3 ( 

Steam)  

(MT134) 

Chơi ngoài 

trời 

- Vẽ: vật nuôi theo ý 

thích bằng phấn trên 

sân 

- TC: Rồng rắn lên 

mây. 

- Chăm sóc cây. 

Chơi tự do 

(MT233) 

- Nhận ra sự thay 

đổi trong quá trình 

phát triển của 

cây, con vật và một 

số hiện tượng tự 

nhiên. 

- TC: Mèo đuổi 

chuột. 

Chơi tự do          

(MT86) 

- Thơ: Mèo đi câu 

cá. 

- TC: Giả tiếng kêu 

các con vật 

- Chăm sóc cây 

xanh. - Chơi tự do 

(MT155) 

- Hát: Gà trống, mèo 

con và cún con 

- TC: Mèo và chim 

sẻ 

Chơi tự do 

(MT220) 

- Nhận biết 1 số vật 

nuôi trong gia đình 

TC: Mèo đuổi chuột 

Chơi tự do 

(MT85, MT87) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP: 

*Trò chơi: Đọc sách, xem tranh các con vật trong gia đình. Trò chơi: Ghép hình, xếp hình. Trò chơi đính 

số lượng, chữ cái, chữ số các con vật 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI: 

* Trò chơi: Bán các con vật sống trong gia đình. * Trò chơi: Đầu bếp chế biến các món ăn từ các loại vật 

nuôi. * Trò chơi: Bác sĩ thú y. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT: 

*Chơi ca hát, múa về các con vật sống trong gia đình. Chơi vẽ, nặn, xé dán các con vật trong gia đình” 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: Trò chơi xây dựng trại chăn nuôi gà. 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH MÈO ĐI CÂU CÁ 

(MT110, MT90, MT103, MT119, MT159, MT224, MT229) 

Ăn bữa 

chính 

- Hoạt động: Ăn trưa 

(MT48, MT56) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- Ăn xế 

(MT48, MT56) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Giải thích được 

mối quan hệ nguyên 

nhân – kết quả đơn 

giản trong cuộc sống 

hằng ngày 

- Hát: Chú mèo con 

(MT104) 

- BVMT chủ đề 

động vật 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

Do giáo viên trung 

tâm thực hiện 

(MT90) 

- (10) Quyền bí mật 

đời sống riêng tư 

(Điều 21 Luật Trẻ 

em 2016) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT189) 

-  Kỹ năng ứng xử 

văn minh 

- RÈN VỞ NĂNG 

KHIẾU 

(MT189) 

- Văn Nghệ cuối 

tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

Do giáo viên trung 

tâm thực hiện 

(MT85, MT86, 

MT225) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT75) 

 

  

 

 



 

TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 26: Những con vật dưới nước 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 10/03/2025 đến ngày 14/03/2025 

 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT85, MT86) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG: TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Thật đáng yêu”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- NHẢY LÒ CÒ 

5M, BẬT XA 40-

50M. 

(MT29, MT33) 

- KHÁM PHÁ VỀ 

CON CUA  

(MT86, MT146) 

- CÁ VÀNG BƠI 

(MT220, MT224, 

MT225) 

- GDKNXH: BÉ 

BIẾT KÊU CỨU 

KHI GẶP NẠN 

(MT189) 

- CÁ NGỦ Ở ĐÂU 

(MT149, MT155, 

MT164) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Thơ: Nàng tiên ốc 

- TC: Đánh cá  

- Chơi in khuôn hình 

các con vật dưới 

nước bằng cát 

(MT227) 

- Chơi đồ chơi ngoài 

trời           

- TC: Cá sấu lên 

bờ       

Chơi tự do 

(MT89) 

- Hát: Chú ếch con  

- TC: Xỉa cá mè     

 - Chơi tự do           

(MT224) 

- Vẽ con vật sống 

dưới nước bằng 

phấn   

- TC: Đo dung tích 

các vật, so sánh và 

diễn đạt kết quả 

đo                     

 Chăm sóc cây xanh 

(MT122) 

- Tìm hiểu 1 số động 

vật sống dưới nước      

- TC: Cá sấu lên bờ  

- Chơi tự do                    

(MT86, MT146) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP: 

*Trò chơi: đọc sách, xem tranh các con vật sống dưới nước. Trò chơi tô màu tranh con vật sống dưới nước có 

từ và nối chữ cái đã học có trong từ. Trò chơi ghép tranh hình con vật sống dưới nước. 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI: * Trò chơi bán hàng: Bán các con vật sống dưới nước và các loại thực phẩm khác. 

* Trò chơi: “Đầu bếp chế biến các món ăn từ các con vật sống dưới nước..” 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT: *Chơi: vẽ, nặn, cắt dán các con vật dưới nước.  

* TC: Làm album động vật sống dưới nước. *TC: biểu diễn văn nghệ các bài hát về động vât dưới nước. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: *Trò chơi xây trại chăn nuôi tôm. 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH:*Nàng tiên ốc 

(MT39, MT41, MT103, MT105, MT119, MT159, MT224, MT225) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT48, MT56) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT48, MT56) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Bảo vệ biển đảo: 

Con người và biển 

hải đảo Quyền con 

người: (11) Quyền 

được sống chung với 

cha, mẹ (Điều 

22 Luật Trẻ em 

2016) 

(MT189) 

- KNS: Không đi 

theo, không nhận 

quà của người lạ khi 

chưa được người 

thân cho phép. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

Do giáo viên Trung 

tâm thực hiện 

(MT189) 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT189) 

- GDLG: Dạy trẻ 

lịch sự khi làm 

khách 

(MT189, MT224) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- Làm quen Tiếng Anh 

Do giáo viên trung tâm 

thực hiện 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT75) 

  

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 27: Thế giới rừng xanh 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 17/03/2025 đến ngày 21/03/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT85, MT86, MT90) 

Thể dục sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Thật đáng yêu”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- CHÚ VOI CON Ở 

BẢN ĐÔN 

(MT224, MT225) 

- KỸ NĂNG KHI ĐI 

LẠC 

(MT189) 

- BÉ LÀM QUEN 

CHỮ CÁI Q, P 

(MT155, MT164) 

- TÌM HIỂU 1 SỐ 

CON VẬT SỐNG 

TRONG RỪNG 

(MT85, MT86, MT87) 

-  Bật - nhảy từ trên 

cao xuống (40 - 

45cm). 

(MT30) 

Chơi ngoài 

trời 

- Thơ: Sóc nhặt hạt 

dẻChơi: xếp hột 

hạtChăm sóc cây xanh 

(MT119, MT155) 

- Trò chuyện cùng trẻ 

về các con vật sống 

trong rừng 

- Trò chơi: Cáo và thỏ. 

Chơi tự do, VS vào 

lớp. 

(MT85) 

- Trò chơi vận động: 

Chạy nhanh 20m trong 

5-6 giây 

- Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

Chăm sóc cây xanh. 

(MT7) 

- Vẽ con vật bằng 

phấn trên sân. 

- Trò chơi: Mèo đuổi 

chuột 

Chơi tự do, vệ sinh 

vào lớp. 

(MT229) 

- Chơi in khuôn hình 

các con vật bằng cát. 

TC: chim sổ lồng 

Chăm sóc cây xanh 

(MT90, MT227) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: 

*Trò chơi chắp hình con vật sống trong rừng. Trò chơi tô màu tranh con vật sống trong rừng có từ và nối chữ cái đã 

học có trong từ. Trò chơi: đọc sách, xem tranh về con vật sống trong rừng. 

- GÓC PHÂN VAI 

* Trò chơi: Đầu bếp chế biến các món ăn từ động vật.* Trò chơi bán hàng, bán các loại thực phẩmtừ con vật trong 

rừng như:thịtheo rừng,thịt nai rừng. 

- GÓC NGHỆ THUẬT 

*Chơi ca, múa, hát về các con vật sống trong rừng. Làm album động vật sống trong rừng. Chơi: vẽ, nặn, cắt dán các 

con vật sống trong rừng   

- GÓC XÂY DỰNG: Chơi xây vườn bách thúChơi xâykhu rừng có con vật sống 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH: Chơi đóng vai người hướng dẫn viên vườn bách thú 

(MT39, MT103, MT159, MT220, MT224, MT228, MT230) 

Ăn bữa chính 
- Ăn trưa 

(MT48, MT56) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- Ăn xế 

(MT48, MT56) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Quyền con 

người: 12)Quyền được 

đoàn tụ, liên hệ và tiếp 

xúc với cha, mẹ (Điều 

23 Luật Trẻ em 2016) 

- GDSDNL: Năng 

lượng nước. 

(MT189) 

- BVMT: Nhà em luôn 

sạch sẽ 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

Do giáo viên trung tâm 

thực hiện 

(MT189) 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT189) 

- GDLG: Chia sẻ đồ 

chơi với bạn 

- HÁT: Ta đi vào rừng 

xanh 

(MT189, MT224) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- Làm quen tiếng 

anhTrẻ làm quen tiếng 

anh  

Do giáo viên tiếng anh 

trung tâm thực hiện. 

(MT220) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 28: Côn trùng có ích- có hại và các loài chim 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 24/03/2025 đến ngày 28/03/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT85, MT86) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Thật đáng yêu”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 
- CHỮ CÁI G, Y 

(MT146, MT155) 

- Kỹ năng bảo vệ môi 

trường 

- ĐI THĂNG BẰNG TRÊN 

GHẾ THỂ DỤC (2M X 

0,25M X 0,35M). 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

- Vẽ bươm bướm. 

(MT229, MT230, 

MT234) 

- Khám phá một số 

loại côn trùng 

(MT85, MT86, 

MT87) 

Chơi 

ngoài trời 

- Đàm thoại về côn 

trùng 

- Trò chơi: thắt cào cào 

- Chơi tự do 

(MT85, MT87) 

- Chơi ĐCNTTrò chơi: 

con muỗi 

- Chơi in các côn trùng 

bằng cát. 

(MT227) 

- Hát: Con chuồn chuồn 

- Trò chơi: thắt cào cào 

- Chăm sóc cây xanh 

(MT221, MT227) 

- Thơ: Con kiến mà 

leo cành đa 

- TC: ong về tổ 

Chơi tự do 

(MT155) 

- Giải câu đố về côn 

trùng 

- TC: Mèo bắt chuột 

Bài 5: Em tập chải 

răng đúng phương 

pháp 

Chơi tự do 

(MT85) 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP: 

*TC: Chơi tô màu chữ cái u, ư, p, q chữ số 7, 8. Trò chơi chắp hình côn trùng có ích và có hại. 

- GÓC PHÂN VAI: 

* Trò chơi: bán các loại sản phẩm được lấy từ con vật có ích như con ong (mật ong). 

- GÓC NGHỆ THUẬT: 

*Chơi: vẽ, nặn, Dán trang trí mũ múa hình con bướm. Chơi: vẽ nặn các côn trùng có ích: ong, bướm, chuồn chuồn. Chơi 

thắt con rết bằng lá dừa. Chơi ca, múa, hát về côn trùng và chim. 

- GÓC XÂY DỰNG: * TC: Xây vườn hoa có ong và bướm. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN: * TC: Chăm sóc vườn. 

* TC: chơi in khuôn các côn trùngbằng cát, vật chìm- vật nổi. Chơi pha màu nước- đong nước chai 

(MT103, MT105, MT220, MT227, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT48, MT56) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT48, MT56) 

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích 

- Thực hiện học phẩm 

- Tìm hiểu về ký hiệu, 

biểu tượng trong cuộc 

sống 

(MT189) 

- Dân ca: Gọi Bướm 

Quyền trẻ con 

người:(14)Quyền được 

bảo vệ để không bị xâm 

hại tình dục (Điều 

25 Luật Trẻ em 2016) 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

Do giáo viên trung tâm 

thực hiện 

- KNS: Cách trò chuyện qua 

điện thọai 

- LÀM QUEN VỚI NƯỚC 

(MT189) 

- GDDD: Nhận biết 

4 nhóm thực phẩm 

KNS: Biết gọi người 

lớn khi cảm thấy 

không khỏe. 

(MT60) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- Làm quen tiếng 

anhTrẻ làm quen 

tiếng anh  

Do giáo viên tiếng 

anh trung tâm thực 

hiện 

(MT225, MT232) 

TRẢ 

TRẺ 

- Trả trẻ 

(MT75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 25: Nhà bé nuôi con vật gì? Ngày QT PN Việt Nam 08/3 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 03/03/2025 đến ngày 07/03/2025 

GV: Trần Thị Bạch Huệ - Ngô Thị Thu Thủy 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ 

(MT90) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. 

Kết hợp bài hát: “Thật đáng yêu”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- Bật nhảy từ trên 

cao xuống từ độ 

cao 40- 45cm 

(MT30) 

- BÉ HỌC G, Y 

(MT85, MT87) 

- MỘT SỐ CON 

VẬT NUÔI 

TRONG GIA 

ĐÌNH 

(MT85, MT86, 

MT87) 

- Kỹ năng biết 

chia sẻ và giúp đỡ 

lẫn nhau. 

(MT208) 

- Quà 8 - 3 

(MT227, MT230) 

Chơi ngoài 

trời 

-  Đôi bạn tốt. 

- Trò chơi: Mèo 

đuổi chuột.  

- Chơi tự do.  

(MT148) 

* Thơ: Gà mẹ đếm 

con. 

* Trò chơi vận 

động: Giả tiếng 

kêu các con vật. 

* Chơi tự do.  

(MT149, MT164) 

* Hát Chú mèo 

con. 

* Trò chơi: Úp lá 

khoai.  

* Chơi tự do.  

(MT224) 

* Hát: Gà trống, 

mèo con và cún 

con. 

* Trò chơi: Mèo 

và chim sẻ.  

* Chơi tự do.  

(MT220, MT224) 

* Trò chuyện cùng 

trẻ về ngày hội của 

mẹ và cô 

* Chơi: Con muỗi 

* Chơi tự do 

(MT224) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP:TC: Chơi với chữ cái, chữ số đã học. -TC: Ghép tranh. -TC: Đọc truyện 

tranh. 

- GÓC PHÂN VAI: TC: Đóng vai bán hàng: bán vật nuôi. -TC: Đóng vai đầu bếp chế biến món 

ăn từ thịt các vật nuôi. 

- GÓC NGHỆ THUẬT.  TC: Biểu diễn văn nghệ. -TC: Làm album về chủ đề. 

- GÓC XÂY DỰNG: TC: Xây trại chăn nuôi. -TC: Xây vườn ao chuồng. 

- GÓC ĐÓNG KỊCH: TC: Minh họa câu chuyện đôi bạn tốt. 

(MT41, MT103, MT104, MT105, MT220, MT225, MT228) 

Ăn bữa 

chính 

- Hoạt Động: Ăn Trưa 

(MT48, MT56) 

Ngủ 
- Hoạt Động: Ngủ Trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- HOẠT ĐỘNG: ĂN XẾ 

(MT56) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

* Đàm thoại về 

các con vật nuôi 

trong gia đình. 

* Chơi tự do. 

(MT85) 

* Hát “Một con 

vịt” 

* Chơi theo ý 

thích. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

 (MT224, MT225) 

* Vẽ vật nuôi theo 

ý thích. 

* Chơi tự do. 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT105) 

- Quyền được 

tham gia vào các 

hoạt động nhóm  

(MT189) 

-  Văn nghệ và lao 

động cuối tuần. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

 (MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 

 

 



 
TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 26: Những con vật dưới nước 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 10/03/2025 đến ngày 14/03/2025 

GV: Trần Thị Bạch Huệ - Ngô Thị Thu Thủy 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ 

(MT90, MT215) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. 

Kết hợp bài hát: “Thật đáng yêu”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- NHẢY LÒ CÒ 

5M, BẬT XA 

40-50M. 

(MT29, MT33) 

- STEAM: TẠO 

HÌNH CON CÁ 

BẰNG LÁ CÂY 

(MT134, MT221, 

MT229, MT233) 

- Kỹ năng bảo vệ 

môi trường 

(MT89) 

- NÀNG TIÊN 

ỐC 

(MT85, MT149, 

MT155) 

- NHỮNG CON 

VẬT SỐNG 

DƯỚI NƯỚC 

(MT85, MT87, 

MT90) 

Chơi ngoài 

trời 

* Hát tôm cá cua 

thi tài. 

* Trò chơi: Cá sấu 

lên bờ.   

* Chơi tự do.  

(MT224, MT225) 

* Thơ: Nàng tiên 

ốc. 

* Trò chơi: Đánh 

cá. 

* Chơi tự do.  

(MT90, MT155) 

* Hát: Chú ếch 

con. 

* Trò chơi: Xoay 

bòn bon. * Chơi tự 

do.  

(MT224, MT225) 

* Tìm hiểu về các 

con vật sống dưới 

nước. 

* Chơi: Rồng rắn 

lên mây. 

* Chơi tự do. 

(MT88, MT89, 

MT90) 

* Cá ngủ ở đâu. 

* Trò chơi: Lăng 

quăng chìm – nổi. 

* Chơi tự do.  

(MT90, MT149) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: TC: Chơi với chữ cái g, y, chữ số đã học. - TC: Ghép tranh-   TC: Đọc 

truyện tranh. 

- GÓC PHÂN VAI: TC: Bán các con vật sống dưới nước. - TC: Đầu bếp chế biến các món ăn 

từ các con vật sống dưới nước. 

- GÓC NGHỆ THUẬT: TC: Vẽ, nặn về các vật sống dưới nước. - TC: Biểu diễn văn nghệ.v  

TC: Làm album chủ đề. 

- GÓC XÂY DỰNG: TC: Xây ao cá. - TC: Xây khu vực bán cá tôm cua. 

- GÓC KHÁM PHÁ:TC: Chơi với nước. 

(MT105, MT148, MT155, MT224, MT228, MT232) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn Trưa 

(MT48, MT56) 

Ngủ 
- Ngủ Trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT56) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

* Đàm thoại về 

các con vật sống 

dưới nước. 

* Chơi tự do. 

(MT89, MT90) 

* Vẽ con cá. 

* Chơi tự do. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

 (MT229, MT230) 

* Thơ Vè các con 

vật. 

* Chơi tự do. 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT155, MT164) 

- Quyền được bảo 

vệ khỏi bạo lực 

(MT189) 

-  Văn nghệ và lao 

động cuối tuần. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

 (MT104, MT224, 

MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT60, MT189) 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 27: Thế giới rừng xanh 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 17/03/2025 đến ngày 21/03/2025 

GV: Trần Thị Bạch Huệ - Ngô Thị Thu Thủy 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ 

(MT60, MT90) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. 

Kết hợp bài hát: “Thật đáng yêu”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- CHẠY 18M 

TRONG 

KHOẢNG 10 

GIÂY. 

(MT15) 

- CHÚ THỎ DỄ 

THƯƠNG 

(MT90, MT119, 

MT233, MT234) 

- CÙNG BÉ YÊU 

PHÂN LOẠI 

RÁC THẢI 

(MT189) 

- Thế giới rừng 

xanh 

(MT85, MT87) 

- BÁC GẤU ĐEN 

VÀ HAI CHÚ 

THỎ 

(MT148, MT149, 

MT159) 

Chơi ngoài 

trời 

* Bác gấu đen và 

hai chú thỏ. 

* Trò chơi: Bịt 

mắt bắt dê.   

* Chơi tự do.  

(MT146, MT148) 

* Chạy nhanh 20m 

trong 5-6 giây. 

* TC: Chó sói xấu 

tính. 

* Chơi tự do  

(MT189) 

* Hát: Chú voi 

con ở Bản Đôn. 

* Trò chơi: Cáo ơi 

ngủ à?  

* Chơi tự do. 

(MT224, MT225) 

* GDKNS: Dạy 

trẻ kỹ năng lập kế 

hoạch. 

* Trò chơi: Cáo và 

Thỏ. 

* Chơi tự do. 

(MT189) 

* GDNK bài 5 

* Trò chơi: Thỏ 

đổi chuồng 

* Chơi tự do  

(MT133) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: TC: Chơi với chữ cái, chữ số đã học. - TC: Ghép tranh. 

- GÓC PHÂN VAI: * TC: Bán các con vật sống trong rừng. * TC: Đầu bếp chế biến thức ăn từ 

các con vật. 

- GÓC NGHỆ THUẬT.  TC: Biểu diễn văn nghệ. - TC: Làm album chủ đề. - TC: Vẽ, nặn các 

con vật sống trong rừng. 

- GÓC XÂY DỰNG: * TC: Xây vườn bách thú. * TC: Xây rừng xanh của bé. 

- GÓC ĐÓNG KỊCH: TC:  Minh họa câu chuyện Bác gấu đen và hai chú thỏ. 

(MT103, MT104, MT105, MT159, MT220, MT221, MT224, MT225) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn Trưa 

(MT48, MT56) 

Ngủ 
- Ngủ Trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT56) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

* Trò chuyện về 

bệnh béo phì. 

* Chơi tự do.  

(MT60) 

* Kể chuyện: 

“Cáo, thỏ và gà 

trống”. 

* Chơi tự do. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

 (MT148, MT149) 

- * Thơ: Gấu qua 

cầu. 

* Chơi tự do. 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT155, MT164) 

- Quyền được vui 

chơi ngoài trời 

(MT39, MT208) 

- Văn nghệ.  

- Lao động cuối 

tuần. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

 (MT189, MT224, 

MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT60, MT189) 

 

 

 

 

 



 
TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 28: Côn trùng có ích- có hại và các loài chim 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 24/03/2025 đến ngày 28/03/2025 

GV: Trần Thị Bạch Huệ - Ngô Thị Thu Thủy 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ 

(MT60, MT215, MT85) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. 

Kết hợp bài hát: “Thật đáng yêu”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- ĐI THĂNG 

BẰNG TRÊN GHẾ 

THỂ DỤC (2M X 

0,25M X 0,35M). 

(MT3, MT6, MT7, 

MT9) 

- ĐO DUNG 

TÍCH CÁC VẬT, 

SO SÁNH VÀ 

DIỄN ĐẠT KẾT 

QUẢ ĐO. 

(MT110, MT122) 

- Bé học p, q 

(MT149, MT189) 

- KĨ NĂNG LÀM 

VIỆC NHÓM 

(MT189) 

- VẼ CON BƯỚM 

(MT229, MT230, 

MT233) 

Chơi ngoài 

trời 

* Khám phá về côn 

trùng và chim. 

* Trò chơi: Bắt 

bướm.  

* Chơi tự do. 

(MT85, MT86) 

* Hát: Con chuồn 

chuồn. 

* Trò chơi: Thắt cào 

cào. 

* Chơi tự do. 

(MT39, MT224) 

* Thơ “Con kiến mà 

leo cành đa”. 

* Trò chơi: “Ong về 

tổ”. 

* Chơi tự do. 

(MT155, MT164) 

* Hát: Con cào cào. 

* Chơi: Con muỗi. 

* Chơi tự do. 

(MT224, MT225) 

* Giải câu đố về côn 

trùng 

* TC: Mèo bắt chuột 

* Bài 5: Em tập chải 

răng đúng phương 

pháp 

* Chơi tự do 

(MT149, MT164) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP: TC: Chơi với chữ cái, chữ số đã học. - TC: Ghép tranh. 

- GÓC PHÂN VAI: TC: Bán hàng: bán mật ong, nước giải khát, đồ trang sức. - TC: Đầubếp chế biến các 

món ăn từ các con vật. 

- GÓC NGHỆ THUẬT: TC: Vẽ các loại côn trùng và chim. - TC: Biểu diễn văn nghệ. - TC: Làm album 

chủ đề. 

- GÓC XÂY DỰNG: TC: Xây vườn hoa có ong bướm. - TC: Xây vườn chim cảnh. 

- GÓC THIÊN NHIÊN: TC: Chăm sóc cây hoa. 

(MT103, MT104, MT105, MT224, MT225, MT227, MT110, MT111) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn Trưa 

(MT48, MT56) 

Ngủ 
- Ngủ Trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT56) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Quyền được chia 

sẻ và nhận quà 

tặng   

(MT189, MT208) 

* Thơ: Chim chích 

bông. 

* Chơi tự do. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

 (MT149, MT155, 

MT164) 

* Hát: “Chị ong nâu 

và em bé” 

* Chơi tự do. 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT224) 

* Thực hiện vở năng 

khiếu. 

* Chơi tự do. 

(MT41, MT110, 

MT111) 

- Văn nghệ. 

 - Lao động cuối 

tuần. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

 (MT189, MT224, 

MT225) 

TRẢ TRẺ 

- TRẢ TRẺ 

(MT60, MT189, 

MT75) 

- TRẢ TRẺ 

(MT60, MT75, MT189) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 04 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 25: Nhà bé nuôi con vật gì? Ngày QT PN Việt Nam 08/3 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 03/03/2025 đến ngày 07/03/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT60) 

Thể dục sáng 
- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Thật đáng yêu”. (MT6, MT7, MT3, 

MT9) 

Học 

- CHẠY 18M TRONG 

KHẢNG 10S. 

(MT15) 

BÉ HỌC CHỮ G –

Y. 

(MT189) 

- Kỹ năng biết chia 

sẻ và giúp đỡ lẫn 

nhau. 

(MT189) 

- MỘT SỐ CON 

VẬT NUÔI 

TRONG GIA 

ĐÌNH. 

(MT85, MT86, 

MT87, MT88) 

LÀM 

THIỆP 

TẶNG MẸ 

NGÀY 8/3. 

(MT105) 

Chơi ngoài trời 

- Chơi ngoài trờiNội dung:- Đôi 

bạn tốt.- Trò chơi: Mèo đuổi 

chuột.  - Chơi tự do.  

(MT148) 

- Chơi ngoài trờiNội 

dung* Thơ: Gà mẹ 

đếm con.* Trò chơi  

vận động: Giả tiếng 

kêu các con vật.* 

Chơi tự do.  

(MT149) 

- Chơi ngoài trờiNội 

dung* Hát: Gà trống, 

mèo con và cún con.* 

Trò chơi: Mèo và 

chim sẻ. * Chơi tự 

do.  

(MT224) 

- Chơi ngoài trờiNội 

dung* Hát Chú mèo 

con.* Trò chơi: Úp lá 

khoai. * Chơi tự do.  

(MT104) 

- Chơi ngoài 

trờiNội dung* 

Thơ: Những 

chú lợn con.* 

Trò chơi: 

Rồng rắn lên 

mây. * Chơi 

tự do. 

(MT164, 

MT155) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- CHƠI , HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC 

GÓC HỌC TẬP:TC: Chơi với chữ cái, chữ số đã học. 

- TC : Ghép tranh. 

- TC: Đọc truyện tranh. 

- GÓC PHÂN VAI :TC: Đóng vai bán hàng: bán vật nuôi. 

- TC: Đóng vai đầu bếp chế biến món ăn từ thịt các vật nuôi. 

- GÓC NGHỆ THUẬT.  TC: Biểu diễn văn nghệ. 

- TC: Làm album về chủ đề. 

- GÓC XÂY DỰNG:TC: Xây trại chăn nuôi. 

- TC: Xây vườn ao chuồng. 

- GÓC ĐÓNG KỊCH.     TC: Minh họa câu chuyện đôi bạn tốt. 

(MT39, MT103, MT110, MT111, MT119) 

Ăn bữa chính - Ăn bữa chính (MT48, MT56) 

Ngủ - Hoạt Động: Ngủ Trưa (MT189) 

Ăn bữa phụ HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ  (MT48, MT56, MT189) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 
         

- Chơi, hoạt động theo ý 

thíchNội dung:             

                     * Đàm thoại về 

các con vật nuôi trong gia 

đình.* Chơi tự do. 

(MT85, MT86) 

- Chơi, hoạt động 

theo ý thíchNội 

dung:* Hát “ Một con 

vịt”.* Chơi theo ý 

thích. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT104) 

- Quyền được giúp đỡ 

khi cần 

- Chơi, hoạt động 

theo ý thíchNội 

dung:*Thực hiện vở 

năng khiếu. 

(MT189) 

- Chơi, hoạt động 

theo ý thíchNội 

dung* Vẽ vật nuôi 

theo ý thích.* Chơi tự 

do. 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT105) 

- Chơi, hoạt động 

theo ý thích* Nội 

dung- Văn nghệ và 

lao động cuối tuần. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT104, MT224, 

MT225) 

 

TRẢ TRẺ (MT189, MT208)- TRẢ TRẺ 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 26: Những con vật dưới  nước 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 10/03/2025 đến ngày 14/03/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ 

(MT60) 

Thể dục sáng 
THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Thật đáng yêu”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9)- 

Học 

- ĐI THĂNG BẰNG TRÊN 

GHẾ THỂ DỤC ( 2M X 

0,25M X 0,35M). 

(MT9) 

- NÀNG TIÊN ỐC 

(MT148, MT149) 

- Kỹ năng bảo vệ 

môi trường 

(MT189) 

VẼ CÁC CON VẬT 

SỐNG DƯỚI NƯỚC. 

(MT105, MT227, 

MT229) 

ĐO DUNG 

TÍCH  CÁC 

VẬT, SO 

SÁNH VÀ 

DIỄN ĐẠT 

KẾT QUẢ 

ĐO. 

(MT122) 

Chơi ngoài 

trời 

- Chơi ngoài trờiNội dung:* 

Hát tôm cá cua thi tài.* Trò 

chơi: Cá sấu lên bờ.  * Chơi tự 

do.  

(MT224, MT225) 

- Chơi ngoài trờiNội 

dung:* Hát: Chú ếch 

con.* Trò chơi: Xoay 

bòn bon. * Chơi tự 

do.  

(MT224, MT225) 

- Chơi ngoài trờiNội 

dung:* Thơ: Nàng 

tiên ốc.* Trò chơi: 

Đánh cá.* Chơi tự do.  

(MT155, MT164) 

- Chơi ngoài trờiNội 

dung:* Tìm hiểu về các 

con vật sống dưới 

nước.* Chơi: Rồng rắn 

lên mây.* Chơi tự do. 

(MT189, MT146) 

- Chơi ngoài 

trờiNội dung:* 

Cá ngủ ở đâu.* 

Trò chơi: Lăng 

quăng chìm – 

nổi.* Chơi tự do.  

(MT149, MT155, 

MT164) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

-  CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓCGÓC HỌC TẬP:TC: Chơi với chữ cái g, y, chữ số đã học. 

- TC: Ghép tranh. 

- TC: Đọc truyện tranh. 

- GÓC PHÂN VAI: TC: Bán các con vật sống dưới nước. 

- TC: Đầu bếp chế biến các món ăn từ các con vật sống dưới nước. 

- GÓC NGHỆ THUẬT:  TC: Vẽ, nặn về các vật sống dưới nước. 

- TC: Biểu diễn văn nghệ. 

- TC: Làm album chủ đề. 

- GÓC XÂY DỰNG: TC: Xây ao cá. 

- TC: Xây khu vực bán cá tôm cua. 

- GÓC KHÁM PHÁ. TC: Chơi với nước. 

(MT103, MT104) 

Ăn bữa 

chính 

Hoạt Động: Ăn Trưa 

(MT48, MT56) 

Ngủ 
Hoạt Động: Ngủ Trưa 

(MT189)- 

Ăn bữa phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT48) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

Chơi, hoạt động theo ý 

thíchNội dung:* Đàm thoại 

về các con vật sống dưới 

nước.* Chơi tự do. 

(MT85) 

- Chơi, hoạt động 

theo ý thíchNội 

dung:* Thơ Vè các 

con vật.* Chơi tự 

do. 

- Quyền được học 

hỏi trong môi 

trường an toàn và 

lành mạnh 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT155) 

- Chơi, hoạt động 

theo ý thíchNội 

dung:* Vẽ con cá.* 

Chơi tự do. 

(MT105) 

Chơi, hoạt động theo 

ý thíchNội dung:* 

Thực hiện vở năng 

khiếu. * Chơi tự do. 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT189) 

- Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích * Nội 

dung:- Văn 

nghệ và lao 

động cuối 

tuần. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT104, 

MT224, 

MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 27: Thế giới rừng xanh 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 17/03/2025 đến ngày 21/03/2025 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ 

(MT75) 

Thể dục sáng 
- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Thật đáng yêu”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- Bật nhảy từ trên cao 

xuống từ độ cao 40- 

45cm 

(MT30) 

- BÁC GẤU ĐEN VÀ 

HAI CHÚ THỎ. 

(MT148, MT149, 

MT159) 

- CÙNG BÉ YÊU 

PHÂN LOẠI RÁC 

THẢI 

(MT189) 

- CHÚ THỎ DỄ 

THƯƠNG 

(MT105, MT215, 

MT221) 

- Thế giới rừng xanh 

(MT85, MT86, MT87, 

MT88) 

Chơi ngoài 

trời 

- Chơi ngoài trờiNội 

dung:* Bác gấu đen và 

hai chú thỏ.* Trò chơi: 

Bịt mắt bắt dê.  * Chơi 

tự do.  

(MT148, MT149) 

- Chơi ngoài trờiNội 

dung:* Hát: Chú khỉ 

con.* Trò chơi: Thỏ 

đổi chuồng.* Chơi tự 

do.  

(MT104, MT224) 

- Chơi ngoài trờiNội 

dung:* Hát: Chú voi 

con ở Bản Đôn.* Trò 

chơi: Cáo ơi ngủ à? * 

Chơi tự do. 

(MT104) 

- Chơi ngoài trờiNội 

dung:* Nha khoa: Em 

tập chải răng đúng 

phương pháp. .* Trò 

chơi: Chó sói xấu tính. 

* Chơi tự do.  

(MT88, MT133) 

- Chơi ngoài trờiNội 

dung* GDKNS: Dạy 

trẻ kỹ năng lập kế 

hoạch.* Trò chơi: Cáo 

và Thỏ.* Chơi tự do. 

(MT189) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Chơi hoạt động ở các gócGÓC HỌC TẬP:TC: Chơi với chữ cái, chữ số đã học. 

- TC: Ghép tranh. 

- TC: Đọc truyện tranh. 

- GÓC PHÂN VAI:  TC: Bán các con vật sống trong rừng. 

- TC: Đầu bếp chế biến thức ăn từ các con vật. 

- GÓC NGHỆ THUẬT.  TC: Biểu diễn văn nghệ. 

- TC: Làm album chủ đề. 

- TC: Vẽ, nặn các con vật sống trong rừng. 

- GÓC XÂY DỰNG:  TC: Xây vườn bách thú. 

- TC: Xây rừng xanh của bé. 

- GÓC ĐÓNG KỊCH:      TC:  Minh họa câu chuyện Bác gấu đen và hai chú thỏ. 

(MT103, MT105) 

Ăn bữa chính 
- Hoạt Động: Ăn Trưa 

(MT48, MT56) 

Ngủ 
- Hoạt Động: Ngủ Trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT48, MT56) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Chơi, hoạt động theo 

ý thíchNội dung:* Kể 

chuyện: “Cáo, thỏ và 

gà trống”.* Chơi tự do. 

(MT148, MT149) 

- Chơi, hoạt động theo 

ý thíchNội dung:* 

Thực hiện vở năng 

khiếu.* Chơi tự do.  

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH. 

(MT189) 

- Chơi, hoạt động theo 

ý thíchNội dung:* 

Thơ: Gấu qua cầu.* 

Chơi tự do. 

- Quyền được làm việc 

theo sở thích và sở 

trường 

(MT155, MT164) 

- Chơi, hoạt động theo 

ý thíchNội dung:* Trò 

chuyện về bệnh béo 

phì.* Chơi tự do.  

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT189) 

- Chơi, hoạt động theo 

ý thích  Nội dung:- 

Văn nghệ. - Lao động 

cuối tuần. 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

(MT224, MT225, 

MT232) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 28: Côn trùng có ích- có hại và các loài chim 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 24/03/2025 đến ngày 28/03/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ 

(MT75) 

Thể dục sáng 
- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Thật đáng yêu”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học 

- NHẢY LÒ CÒ 5M, 

BẬT XA 40-50M. 

(MT29, MT33) 

- Bé học p, q 

(MT189) 

- KĨ NĂNG LÀM 

VIỆC NHÓM 

(MT189) 

- TẠO HÌNH CON 

VẬT TỪ LÁ CÂY. 

(MT134, MT228, 

MT230, MT233, 

MT234) 

- VÒNG TUẦN 

HOÀN CỦA BƯỚM 

(MT89, MT220) 

Chơi ngoài 

trời 

- Chơi ngoài trờiNội 

dung:* Khám phá về 

côn trùng và chim.* 

Trò chơi: Bắt bướm. * 

Chơi tự do. 

(MT86, MT87) 

- Chơi ngoài trờiNội 

dung* Hát: Con cào 

cào.* Chơi: Con 

muỗi.* Chơi tự do. 

(MT224) 

- Chơi ngoài trờiNội 

dung:* Thơ “Con kiến 

mà leo cành đa”.* Trò 

chơi: “Ong về tổ”.* 

Chơi tự do. 

(MT155) 

- Chơi ngoài trờiNội 

dung:* Hát: Con 

chuồn chuồn.* Trò 

chơi: Thắt cào cào.* 

Chơi tự do. 

(MT224) 

- Chơi ngoài trờiNội 

dung:* Hát: Ong và 

bướm.* Trò chơi: Mèo 

và chim sẻ.* Chơi tự 

do.  

(MT224) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Chơi hoạt động ở các gócGÓC HỌC TẬP:TC: Chơi với chữ cái, chữ số đã học. 

- TC: Ghép tranh. 

- GÓC PHÂN VAI: TC: Bán hàng: bán mật ong, nước giải khát, đồ trang sức. 

- TC: Đầu bếp chế biến các món ăn từ các con vật. 

- GÓC NGHỆ THUẬT:        TC: Vẽ các loại côn trùng và chim. 

- TC: Biểu diễn văn nghệ. 

- TC: Làm album chủ đề. 

- GÓC XÂY DỰNG: TC: Xây vườn hoa có ong bướm. 

-  TC: Xây vườn chim cảnh. 

- GÓC THIÊN NHIÊN:      TC:  Chăm sóc cây hoa. 

(MT90, MT103, MT41) 

Ăn bữa chính 
- Hoạt Động: Ăn Trưa 

(MT48, MT56) 

Ngủ 
- Hoạt Động: Ngủ Trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT48, MT56) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Chơi, hoạt động theo 

ý thíchNội dung:* Hát: 

Kìa con bướm vàng.* 

Chơi tự do.   . 

(MT104) 

- Chơi, hoạt động theo 

ý thíchNội dung:* Hát: 

“Chị ong nâu và em 

bé”.* Chơi tự do. 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

(MT104) 

- Chơi, hoạt động theo 

ý thíchNội dung:* 

Thực hiện vở năng 

khiếu.* Chơi tự do. 

- Quyền được biết và 

thực hiện các trách 

nhiệm của mình. 

(MT189) 

- Chơi, hoạt động theo 

ý thíchNội dung:* 

Thơ: Chim chích 

bông.* Chơi tự do. 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT155) 

- Chơi, hoạt động theo 

ý thíchNội dung:- Văn 

nghệ. - Lao động cuối 

tuần. 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

(MT104, MT224) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 
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Thuận Thành, ngày 28 tháng 02 năm 2025 
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